
I Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054-2005

II Quy mô Bề rộng mặt cắt ngang, Bcầu=16m

III Thiết kế sơ bộ phần cầu

1 Sơ đồ nhịp cầu chính (33x4)+65+100+65+(33x2)

2 Quy mô MCN cầu, đường dẫn và gom

- Cầu chính - dầm hộp đúc hẫng m 16,0

- Cầu dẫn m 16,0

- Đoạn tuyến từ Km31+580 đến Km31+980 m

- Đoạn tuyến từ Km32+435 đến Km32+820 m

3 Chiều dài m

- Cầu chính - dầm hộp đúc hẫng m 230

- Cầu dẫn m 215,5

- Đoạn tuyến từ Km31+580 đến Km31+980 m 400

- Đoạn tuyến từ Km32+435 đến Km32+820 m 385

IV Suất đầu tư (chi phí xây dựng)

- Cầu chính - dầm hộp đúc hẫng đ/m
2 43.318.367                                       

Tham khảo suất đầu tư số 65/QĐ-BXD ngày 

20/01/2021 có quy đổi chỉ tiêu xây lắp của cầu dầm 

hộp BTCT DƯL đúc hẫng

- Cầu dẫn đ/m
2 26.135.876                                       

Tham khảo suất đầu tư số 65/QĐ-BXD ngày 

20/01/2021

14310.08: Cầu dầm I, T, SuperT BTCT DƯL, 

móng cọc BTCT, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 

L<40m

12%:Hệ số sử dụng móng cọc khoan nhồi

- Đoạn tuyến từ Km31+580 đến Km31+980 đ/km 82.676.370.000                                

- Đoạn tuyến từ Km32+435 đến Km32+820 đ/km 82.676.370.000                                

V Chi phí xây dựng phần cầu đồng 249.528.089.326                                

- Cầu chính - dầm hộp đúc hẫng đồng 159.411.589.333                                

- Cầu dẫn đồng 90.116.499.993                                  

VI Đường và nút giao đồng 64.900.950.450                                  

- Phần đường đoạn 1.1: L = 230m đồng 33.070.548.000                                  

- Phần đường đoạn 1.2: L = 330m đồng 31.830.402.450                                  

VII Tổng vốn đầu tư

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC đồng 51.890.862.000                                  Phụ lục 1

2 Chi phí xây dựng đồng 314.429.039.776                                V+VI

3 Chi phí QLDA, TVĐT, khác (12.5%*Gxd) đồng 39.304.000.000                                  

Phụ lục số 1, mục 1.1.4 TT số 09/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 quy định chi phí quản lý dự án, 

chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác 

được ước tính không vượt quá 15% của tổng chi 

phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.

4
Dự phòng 12.5% 

(khối lượng và trượt giá)
đồng 50.703.000.000                                  

4.1 Khối lượng (10%) đồng 40.562.000.000                                  Theo TT số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

4.2 Trượt giá (2.5%)_ Bảng tính đồng 10.141.000.000                                  Phụ lục 2

5 Tổng mức đầu tư (làm tròn) đồng 456.327.000.000                                

Tham khảo suất đầu tư số 65/QĐ-BXD ngày 

20/01/2021

14110.02: Đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí 

xây dựng cầu và xử lý nền đất yếu

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

CẦU NHƯ NGUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU NHƯ NGUYỆT, TỈNH BẮC GIANG

GHI CHÚSTT KHOẢN MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ
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